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BẢNG CHI TIẾT ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP VÀ SỬA CHỮA 
HỆ THỐNG MẠNG BỆNH VIỆN YHCT PHẠM NGỌC THẠCH 

1. Thiết bị hạ tầng kỹ thuật: 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng 

I Bộ chia tín hiệu (SWITCH) 

1 SWITCH 5 port 1000Mbps RG- ES205GC Cái 1 

2 SWITCH 8 port 1000Mbps RG- ES208GC  Cái 1 

3 SWITCH 16 port 1000Mbps 216GC-V2  Cái 6 

4 SWITCH 24 port 1000Mbps 224gc-v2 Cái 3 

II Dây cáp mạng + Bộ chuyển đổi (CONVERTER) 

5 

Dây mạng CAT.5e bọc nhôm chống nhiễu.  

- Lõi kim loại được làm bằng đồng hoặc hợp kim nhôm 
đồng, hợp kim lõi đồng tiêu chuẩn là 24AWG.  

- Lớp vỏ bọc được làm bằng nhựa PVC.  

- Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit 
Ethernet, 10/100BASE-TX... 

Mét 
Theo khảo 
sát thực tế 

6 

Media Converter D-Link 1000Base-TX to 1000Base-LX 
Single Fiber (bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng 
10/100Mbps Fast Ethernet)  

- Kết nối cổng mạng RJ45. 

- Cổng quang kết nối SC.  

- Bước sóng phát Tx 1550nm.  

- Bước sóng thu Rx 1310nm. 

Cặp  7 

III Tủ + Hộp kỹ thuật 
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Tủ Rack 4U D400 

- Kích thước: Cao 230 x Rộng 550 x Sâu 400 (mm).  

- Đặc tính: Sơn tĩnh điện chống gỉ treo tường; Chất liệu: 
Thép; Cửa trước lưới/mica, cửa sau và hông khung hàn 
liền; Vỏ tủ 1mm, khung gắn thiết bị 1,5mm.  

- Phụ kiện đi kèm: Đinh treo tường; Ốc vít; Quạt tản 
nhiệt; thanh nguồn PDU 4 port. 
 

Cái 10 

8 Hộp nhựa kỹ thuật gắn tường Cái 4 
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- Kích thước: Cao 300 x Rộng 200 x Sâu 160 (mm) 

- Đặc tính: Có trang bị chốt khóa an toàn và lỗ gắn ổ 
khóa. 

- Phụ kiện đi kèm: Đinh treo tường; Ốc vít 

IV Vật tư thi công 
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Nẹp luồn dây điện 

- Kích thước: đường kính 20 x 10 (mm). 

- Đặc tính: Nẹp vuông 

Mét 
Theo khảo 
sát thực tế 
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Ống luồn dây điện dạng tròn  

- Kích thước: Ø20 

- Đặc tính: Cách điện, chịu được điện áp đến 2000V. 

Mét 
Theo khảo 
sát thực tế 

11 

Vật tư phụ (Dây điện Cadivi; Dây điện đôi mềm VCmd 
2×0.5mm ruột đồng vỏ bọc PVC cách điện, chống cháy, 
chập; Ổ cắm điện; Phích âm nối dây điện; Dây rút nhựa; 
Đinh; Ốc vít….) 

Gói 
Theo khảo 
sát thực tế 

2. Nhân công: 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng 

1 
Nhân công thi công kéo cáp quang 1Fo, thi công dây 
mạng và nẹp/ống luồng dây gắn tường  

Gói Theo khảo 
sát thực tế 

 


